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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II  
MÔN: GD-QPAN - LỚP 12  (Thời gian làm bài: 45 phút) 

Năm học 2024 – 2025 

********* 

TT Nội dung kiến thức/Kĩ năng 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

 

% Tổng 

điểm 
 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp  Vận dụng cao 

Tỉ lệ  

(%) 

Thời gian 

(phút) 

Tỉ lệ  

(%) 

Thời gian 

(phút) 

Tỉ lệ  

(%) 

Thời gian 

(phút) 

Tỉ lệ  

(%) 

Thời gian 

(phút) 

Số 

 câu hỏi 

Thời gian 

(phút) 

 

1 

Bài 1: Bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam XHCN sau năm 1975 

 

10 

 

4,5 

 

3,5 

 

1,5 

 

3,5 

 

1,5 

 

3,5 

 

1,5 

 

6 

 

9 

 

20 

 

2 

Bài 2: Tổ chức Quân đội 

nhân dân Việt Nam và Công 

an nhân dân 

 

6,5 

 

3 

 

6,5 

 

3 

 

3,5 

 

1,5 

   

5 

 

7,5 

 

16,5 

 

3 

Bài 3: Công tác tuyển sinh, 

đào tạo trong các Trường 

QĐNDVN và CANDVN 

 

10 

 

4,5 

 

6,5 

 

3 

     

5 

 

7,5 

 

16,5 

 

 

4 

Bài 4: Một số hiểu biết về 

chiến lược “diễn biến hòa 

bình”, bạo loạn lật đổ của các 

thế lực thù địch đối với cách 

mạng Việt Nam. 

 

6,5 

 

3 

 

6,5 

 

3 

 

3,5 

 

1,5 

 

3,5 

 

1,5 

 

6 

 

9 

 

20 

 

5 

Bài 5: Truyền thống và nghệ 

thuật đánh giặc giữ nước của 

địa phương 

 

6,5 

 

3 

 

6,5 

 

3 

 

6,5 

 

3 

 

6,5 

 

3 

 

8 

 

12 

 

27 

 

Tổng  39,5 18 30  15 13,5 6 13,5 6 30 45 100 

Tỉ lệ %  # 40% 30% # 16,5% # 13,5%   100 

Tỉ lệ chung  # 73% 30%   100 
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BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 

MÔN: GD-QPAN  – LỚP 12 (Thời gian làm bài: 45 phút) 

********* 

 

TT 

 

Nội dung kiến 

thức/ 

kĩ năng 

 

Đơn vị kiến thức/ kĩ 

năng 

 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 
Tổng 

 

Số câu 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

thấp 

Vận 

dụng 

cao 

 

 

 

1 

 

 

Bài 1: Bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam 

XHCN sau năm 

1975 

I.  Chiến tranh bảo vệ 

biên giới Tây Nam của 

Tổ quốc 

II. Chiến tranh bảo vệ 

biên giới phía Bắc của 

Tổ quốc.  

III. Đấu tranh bảo vệ 

chủ quyền biển, đảo 

Việt Nam sau năm 

1975. 

 

* Nhận biết: 

- Các mốc thời gian mà Tập đoàn Pol Pot – 

Ieng Sary xâm phạm biên giới Tây Nam và 

biển đảo nước ta sau 1975. 

- Các mốc thời gian mà chính quyền Trung 

Quốc phát động chiến tranh xâm lược lãnh thổ 

VN. 

* Thông hiểu:  

- Ý nghĩa và giá trị lịch sử của cuộc chiến bảo 

vệ biên giới Tây Nam 

- Lệnh Tổng động viên cả nước đứng lên bảo 

vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. 

* Vận dụng:  

- Ý nghĩa và giá trị lịch sử của cuộc chiến bảo 

vệ biên giới Tây Nam 

- Tranh chấp biển, đảo trên biển Đông trước và 

sau năm 1975. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Bài 2: Tổ chức 

Quân đội nhân 

I. Quân đội nhân dân 

Việt Nam.  

II. Công an nhân dân 

* Nhận biết:  

- Chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ 
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2 dân Việt Nam và 

Công an nhân dân 

Việt Nam.  chức trong QĐNDVN. 

- Thành phần lực lượng của quân đội và công 

an 

* Thông hiểu:   

- Những người giữ cương vị Lãnh đạo, thống 

lĩnh, điều hành và chỉ huy lực lượng QĐ&CA * 

Vận dụng:   

- Nhận biết được cấp bậc hàm lực lượng vũ 

trang 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

Bài 3: Công tác 

tuyển sinh, đào 

tạo trong các 

Trường QĐ&CA 

II. Công tác tuyển 

sinh, đào tạo trong các 

trường QĐNDVN và 

Công an 

 

* Nhận biết: 

- Hệ thống nhà trường Quân đội và Công an.  

* Thông hiểu: 

- Một số nội dung cơ bản trong tiêu chuẩn 

tuyển sinh và trường quân đội và công an. 

* Vận dụng:  

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

Bài 4: Một số 

hiểu biết về chiến 

lược “diễn biến 

hòa bình”, bạo 

loạn lật đổ của 

các thế lực thù 

địch đối với cách 

mạng Việt Nam. 

I. Khái niệm, mối quan 

hệ giữa chiến lược 

“diễn biến hòa bình, 

bạo loạn lật đổ  

II. Âm mưu, thủ đoạn 

thực hiện chiến lược 

“diễn biến hòa bình” 

bạo loạn lật đổ  

 

* Nhận biết: 

- Khái niệm, mối quan hệ giữa chiến lược “diễn 

biến hòa bình, bạo loạn lật đổ.  

- Âm mưu, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn 

biến hòa bình”, bạo lọan lật đổ của các thế lực 

thù địch đối với cách mạng Việt Nam 

* Thông hiểu: 

- Âm mưu, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn 

biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với 

cách mạng Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 
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* Vận dụng:  

- Ảnh hưởng của mạng Internet đối với việc 

thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo 

lọan lật đổ của các thế lực thù địch. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Bài 5: Truyền 

thống và nghệ 

thuật đánh giặc 

giữ nước của địa 

phương 

I. Một số nét chính về 

truyền thống và nghệ 

thuật quân sự của 

LLVT địa phương 

II. Trách nhiệm trong 

xây dựng, bảo vệ, giữ 

gìn, phát huy truyền 

thống quê hương 

* Nhận biết: 

- Thành phần của lực lượng vũ trang địa 

phương 

* Thông hiểu: 

- Một số nét chính về truyền thống và nghệ 

thuật quân sự của LLVT địa phương 

- Tìm hiểu truyền thống của địa phương nơi học 

sinh đang sinh sống 

* Vận dụng:  

- Những chiến công hiển hách của lực lượng vũ 

trang tỉnh Quảng Nam. 

- Câu chuyện, hình ảnh LLVT địa phương và 

hình ảnh mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng 

Nam và trong cả nước.  

- Tìm hiểu truyền thống của địa phương nơi học 

sinh đang sinh sống. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

Tổng   12 9 5 4 30 

Tỉ lệ %    40  30 # 16,5 # 13,5 100 

Tỉ lệ chung    70 30 100 

  
 


